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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DĨ AN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Bản án số: 110/2019/DS-ST 

Ngày: 26-11-2019 

V v tr n     p yêu  ầu xá  địn  

quyền sở  ữu về tài sản để t i 

hành án 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà P  n T ị Hiền 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Bửu Huệ; 

2. Bà Nguyễn Thị Vân Khanh. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn T ị Ngọ  M i–T ư ký Tò  án n ân dân t ị xã Dĩ 

An, tỉn  Bìn  Dương.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

tòa: Ông Lê Thanh Tùng-Kiểm sát viên.     

Trong ngày 26 t áng 11 năm 2019 tại trụ sở Toà án n ân dân t ị xã Dĩ An, tỉn  Bìn  

Dương xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số 273/2018/TLST-DS ngày 28 

tháng 08 năm 2019 về tr n     p yêu  ầu xá  địn  quyền sở  ữu về tài sản để t i  àn  

ánt eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 142/2019 QĐXXST-DS ngày 15/10/2019; 

Quyết địn  hoãn phiên tòa số 26/2019 QĐST-DS ngày 05/11/2019, giữ   á  đương sự:  

- Nguyên đơn: Ông Lê Tuệ K, sin  năm 1953; t ường trú: 46 4 B, P ường 24, 

quận B, T àn  p ố H. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Trần Qu ng T, sin  năm 1976; đị    ỉ: Số 10, 

đường 57, P ường 10, Quận 6, T, là người đại diện t eo ủy quyền (văn bản ngày 

25/3/2019). Có yêu  ầu giải quyết vắng mặt. 

- Bị đơn: Bà Nguyễn T ị Mỹ C, sin  năm 1970; t ường trú: 13 14C k u p ố T, 

p ường T, t ị xã D, tỉn  B. Có yêu  ầu giải quyết vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Trần T ái M, sin  năm 1995; t ường trú: 13 14C k u p ố T, p ường T, t ị 

xã D, tỉn  Bìn  Dương. Vắng mặt. 

2. Anh Trần T ái Đ, sin  năm 1995; t ường trú: 13/14C k u p ố T, p ường T, t ị 

xã D, tỉn  B. Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 
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3. Anh Trần C âu L, sin  năm 1988; t ường trú: 13/14 k u p ố T, p ường T, t ị 

xã D, tỉn  B. Vắng mặt. 

4. Chị Trần T ị T, sin  năm 1987; t ường trú: 13A/14 k u p ố T, p ường T, t ị xã 

D, tỉn  B. Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

5. Bà Bùi T ị C, sin  năm 1939; t ường trú: Số 47B, tổ 13, k u p ố T, p ường T, 

t ị xã D, tỉn  B. Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

6. Ông Đặng T ế T, sin  năm 1979; t ường trú: 154 14 k u p ố T, p ường T, t ị 

xã D, tỉn  B. Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

7. P ạm T ị T, sin  năm 1982; t ường trú: 154 14 k u p ố T, p ường T, t ị xã D, 

tỉn  B. Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

8. Ông P  n Long T, sin  năm 1977; t ường trú: 204 14 k u p ố T, p ường T, t ị 

xã D, tỉn  B. Vắng mặt. 

9. Bà Nguyễn T ị H, sin  năm 1977; t ường trú: 204 14 k u p ố T, p ường T, t ị 

xã D, tỉn  B.Vắng mặt. 

10. Ông V  Văn C, sin  năm 1981; t ường trú: 75 14 k u p ố T, p ường T, t ị xã 

D, tỉn  B.Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

11. Bà Nguyễn T ị  , sin  năm 1985; t ường trú: 75 14 khu p ố T, p ường T, t ị 

xã D, tỉn  B.Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

12. Bà V  T ị L, sin  năm 1986; tạm trú: 205 14 k u p ố T, p ường T, t ị xã D, 

tỉn  B.Vắng mặt. 

13. Ông Nguyễn Long H, sin  năm 1981; tạm trú: 205 14 k u p ố T, p ường T, t ị 

xã D, tỉn  B.Vắng mặt. 

14. Ông Lê Huy C, sin  năm 1982; t ường trú: 163 14 k u p ố T, p ường T, t ị xã 

D, tỉn  B.Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

15. Bà Lưu T ị T ủy, sin  năm 1983; t ường trú: 163 14 k u p ố T, p ường T, t ị 

xã D, tỉn  B.Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

16. Ông Đ  Văn Min , sin  năm 1985; t ường trú: 126 14 k u p ố T, p ường T, 

t ị xã D, tỉn  B.Vắng mặt. 

17. Bà Trần T ị Kim T êm, sin  năm 1986; t ường trú: 126 14 k u p ố T, p ường 

T, t ị xã D, tỉn  B.Vắng mặt. 

18. Ông T Đìn  Đ, sin  năm 1988; t ường trú: 149 14 k u p ố T, p ường T, t ị xã 

D, tỉn  B. Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

19. Bà Nguyễn T ị T, sin  năm 1984; t ường trú: 149 14 k u p ố T, p ường T, t ị 

xã D, tỉn  B. Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

20. Ông Nguyễn Văn T, sin  năm 1978; t ường trú: 268 14 k u p ố T, p ường T, 

t ị xã D, tỉn  B. Vắng mặt. 

21. Bà Nguyễn T ị T ùy T, sin  năm 1982; t ường trú: 268 14 k u p ố T, p ường 

T, t ị xã D, tỉn  B. Vắng mặt. 
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22. Ông M i Văn Tu n Đ, sin  năm 1983; t ường trú: 134 14 k u p ố T, p ường 

T, t ị xã D, tỉn  B. Vắng mặt. 

23. Bà Đặng T ị  i o T, sin  năm 1984; t ường trú: 134 14 k u p ố T, p ường T, 

t ị xã D, tỉn  B.Vắng mặt. 

24. Bà Trương T ị B    Đ, sin  năm 1985; tạm trú: 147 2C k  u p ố L, p ường L, 

t ị xã T, tỉn  B.Vắng mặt. 

25. Bà Võ T ị T  n  T, sin  năm 1977; tạm trú: 425 14 k u p ố T, p ường T, t ị 

xã D, tỉn  B. Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

26. Bà C Ngọ  M; tạm trú: 425 14 k u p ố T, p ường T, t ị xã D, tỉn  B. Có yêu 

cầu giải quyết vắng mặt. 

27. Ông C âu Quố  H; tạm trú: 425/14 k u p ố T, p ường T, t ị xã D, tỉn  B.Có 

yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

28. Ông Lê Nguyên T, sin  năm 1974; tạm trú: 135 14 k u p ố T, p ường T, t ị xã 

D, tỉn  B.Vắng mặt. 

29. Bà Nguyễn T ị C, sin  năm 1985; tạm trú: 135 14 k u p ố T, p ường T, t ị xã 

D, tỉn  B.Vắng mặt. 

30. Ông P  n Văn H; đị    ỉ: 245 14 k u p ố T, p ường T, t ị xã D, tỉn  B.Vắng 

mặt. 

31. Bà Trần T ị T  n  N; đị    ỉ: 245 14 k u p ố T, p ường T, t ị xã D, tỉn  

B.Vắng mặt. 

32. Ông Hồ Viết T, sin  năm 1958; t ường trú: 130 14 k u p ố T, p ường T, t ị 

xã D, tỉn  B. Vắng mặt. 

33. Bà Võ T ị T; sin  năm 1963; t ường trú: 130 14 k u p ố T, p ường T, t ị xã 

D, tỉn  B. Vắng mặt. 

34. Ông Nguyễn Quố  T, sin  năm 1977; đị    ỉ: 56 17 k u p ố T, p ường T, t ị 

xã D, tỉn  B.Vắng mặt. 

35. Ông Nguyễn Đìn  T; đị    ỉ: K u p ố T, p ường T, t ị xã D, tỉn  B. Vắng 

mặt. 

36. Ông P ạm Xuân L; đị    ỉ: K u p ố T, p ường T, t ị xã D, tỉn  B.Vắng mặt. 

37. Ông Nguyễn Văn T; đị    ỉ: K u p ố T, p ường T, t ị xã D, tỉn  B. Vắng mặt. 

38. Ông V  Văn T, sin  năm 1973; tạm trú: P òng 2, số n à 09B Lô 2, k u p ố B, 

p ường L, t ị xã T, tỉn  B.Vắng mặt. 

39. Bà V  T ị B    N, sin  năm 1974; tạm trú: P, số n à 09B Lô 2, k u p ố B, 

p ường L, t ị xã T, tỉn  B.Vắng mặt. 

40. Ông Trần Văn Đ; đị    ỉ: 428 14  k u p ố T, p ường T, t ị xã D, tỉn  B. Có 

yêu cầu giải quyết vắng mặt. 
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41. Bà Nguyễn T ị B    N, đị    ỉ: 428 14  k u p ố T, p ường T, t ị xã D, tỉn  B. 

Có yêu cầu giải quyết vắng mặt. 

42. Ông A Ty C; đị    ỉ: 268 14 k u p ố T, p ường T, t ị xã D, tỉn  B.Vắng mặt. 

43. Bà Lê Thị M; đị    ỉ 385 14 k u p ố T, p ường T, t ị xã D, tỉn  B.Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện ngày 15/8/2018, lời khai trong quá trình tố tụng, người đại 

diện hợp pháp của nguyên đơn ông Trần Quang T trình bày: 

T eo quyết địn   ông n ận sự t ỏ  t uận số 47 2009 ST-DS ngày 08 4 2009  ủ  

Tò  án n ân dân t ị xã Dĩ An, tỉn  Bìn  Dương đã quyết địn : bà Nguyễn T ị Mỹ C p ải 

trả   o ông K số tiền vay 248.000.000đồng. Căn  ứ vào quyết địn   ông n ận sự t ỏ  

t uận  ủ   á  đương sự, ông K làm đơn yêu  ầu t i  àn  án tại C i  ụ  t i  àn  án dân sự 

t ị xã Dĩ An yêu  ầu bà C p ải trả số tiền trên. Sau k i làm đơn, bà C đã trả   o ông K 

5.000.000đ ( iện n y C i  ụ  t i  àn  án dân sự t ị xã Dĩ An đ ng giữ),  òn lại 

243.000.000đồng. 

Qu  xá  min  điều kiện t i  ành án, bà C  ó tài sản   ung là di sản t ừ  kế  ủ  ông 

Trần Văn T diện t    đ t 995m
2
 và tài sản gắn liền với đ t t uộ  t ử  đ t số 103, tờ bản 

đồ số E2 tọ  lạ  13 14C k u p ố T, p ường T, t ị xã D, tỉn  B t eo gi y   ứng n ận 

quyền sử dụng đ t số AB155599 số vào sổ   p gi y   ứng n ận H2956 ngày 12/5/2005 

do Ủy b n n ân dân t ị xã D, tỉn  B   p   o ông Trần Văn T. Ngày 07/12/2009, Chi  ụ  

t i  àn  án dân sự t ị xã Dĩ An đã r  t ông báo số 08/TB-THA về việ  yêu  ầu xá  địn  

quyền sở  ữu tài sản đối với n à và đ t là di sản t ừ  kế  ủ  ông T. Năm 2013, bà C và 

 á   on ( á  t ừ  kế  ủ  ông T) đã tr n     p 01 p ần di sản t ừ  kế  ủ  ông T là quyền 

sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t có diện tích 130,1m
2
. Tại Quyết địn   ông n ận sự 

t ỏ  t uận  ủ   á  đương sự số 90 2013 QĐST-DS ngày 20 9 2013  ủ  Tò  án n ân dân 

t ị xã D, tỉn  B đã quyết địn : C ừ  diện t    8,3m
2
 làm lối đi   ung. Bà Nguyễn T ị Mỹ 

C đượ  sở  ữu và sử dụng  ăn n à diện t    56,9m
2 
gắn liền diện t    78,1m

2
 đ t trồng 

 ây lâu năm (ký  iệu số 02 trên bản tr    đo đị     n  kèm t eo)  ó tổng trị giá 

264.310.000đồng. Đồng t ời quyết địn    ng đã   i    o  á  t ừ  kế k á . Tuy n iên, 

Quyết địn   ông n ận sự t ỏ  t uận k ông t i  àn  đượ  nên C i cụ  t i  àn  án k ông 

p át mãi tài sản để t i  àn  án cho ông K đượ . 

Ngày 14 8 2018, C i  ụ  T i  àn  án dân sự t ị xã Dĩ An đã  ó t ông báo số 

260/TB-CCTHADS về việ  yêu  ầu xá  địn  p ần sở  ữu tài sản trong k ối tài sản 

chung. Bà C và  á  đồng t ừ  kế k ông t ự   iện. N y ông Lê Tuệ K yêu  ầu Tòa án giải 

quyết xá  địn  quyền sử dụng đ t  ủ  bà Nguyễn T ị Mỹ C trong k ối tài sản   ung là 

quyền sử dụng đ t 856,6m
2 

chưa chia thừ  kế thuộc phần diện t    995m
2 
và  á  tài sản 

gắn liền với đ t t eo gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số AB155599 số vào sổ   p gi y 

  ứng n ận H2956 ngày 12 5 2005 do Ủy b n n ân dân huyện D (nay là t ị xã D), tỉn  

Bình Dương   p   o ông Trần Văn T, để   i  ụ  t i  àn  án dân sự t ị xã Dĩ An kê biên 

tài sản, đảm bảo t i  àn  án t eo quy địn   ủ  p áp luật. 

- Tại văn bản ngày 18/10/2018, bị đơn bà Nguyễn Thị Mỹ C trình bày: Bà có vay 

tiền  ủ  ông Lê Tuệ K. Năm 2009, ông K k ởi kiện. T eo quyết địn   ông n ận sự t ỏ  

t uận  ủ   á  đương sự số 47 2009 ST-DS ngày 08/4/2009  ủ  Tò  án n ân dân t ị xã D, 
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bà  ó ng ĩ  vụ trả   o ông K số tiền 248.000.000đ, bà đã thanh toán được số tiền 

5.000.000 đồng cho ông K, còn lại 243.000.000 đồng chưa thanh toán.  

Quyền sử dụng đ t diện t    995m
2
 t uộ  t ử  số 103 tờ bản đồ số E2 do Ủy b n 

n ân dân  uyện D, tỉn  B   p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số vào sổ H2956 ngày 

12/5/2005 cho ông Trần Văn T,  nguồn gố  đ t là do Bùi T ị C cho ông T, năm 2006 ông 

T chết không để lại di chúc. Ông T có cha tên Trần Văn R (đã   ết), mẹ tên Bùi T ị C, vợ 

là Nguyễn T ị Mỹ C và  ó 04 người  on tên Trần T ị T, sinh năm 1987, Trần C âu L, 

sin  năm 1988, Trần T ái M, sin  năm 1995 và Trần T ái Đ, sin  năm 1995. Ngoài r , 

ông T k ông  òn vợ  on nào k á . Bà với ông T là vợ   ồng,   ung sống với n  u từ 

năm 1986, k ông đăng ký kết  ôn. 

Sau khi ông T chết, năm 2007, 2008, bà chừ  đường đi chung có chiều ngang 

2,85m, chiều dài hết đ t, phần diện tích còn lại bà chia thành nhiều diện tích nhỏ và 

chuyển nhượng hết cho những người có nhu cầu sử dụng đ t nên không còn đ t trống, 

việ  chuyển nhượng được lập thành gi y tờ tay, chưa làm thủ tụ  sang tên nên đ t vẫn do 

ông T đứng tên chủ sử dụng. Việc chuyển nhượng đã được thực hiện xong bà đã nhận đủ 

tiền và gi o đ t cho những người nhận chuyển nhượng quản lý, sử dụng. Do chuyển 

nhượng cho nhiều người nên diện tích chuyển nhượng cụ thể cho ai và giá tiền như thế 

nào bà c ng không nhớ. Diện tích sau khi chuyển nhượng còn lại 138,4m
2
 đã có tài sản là 

02 căn nhà c p 4 trên đ t mẹ con bà quản lý, sử dụng. 

Năm 2013, anh Trần T ái M là con củ  bà làm đơn yêu  ầu   i  di sản t ừ  kế đối 

với diện tích 138,4m
2  
(p ần

 
diện tích còn lại s u k i đã chuyển nhượng) trong tổng diện 

tích 955m
2
 thuộc t ử  đ t số 103  ủ  ông T. Theo quyết định Công n ận sự t ỏ  t uận 

 ủ   á  đương sự số 90 2013 QĐST-DS ngày 20 9 2013  ủ  Tò  án n ân dân t ị xã D, 

tỉn  B bà đượ    i  78,1m
2
 đ t, trên đ t  ó 01  ăn n à do ông T xây dựng khi còn sống. 

Phần tài sản bà được hưởng thừ  kế (78,1m
2
 đ t trồng cây hàng năm và căn nhà gắn liền 

với đ t có diện tích 56,9m
2
) bà đã gi o   o cơ quan T i  àn  án dân sự t ị xã Dĩ An để 

trả nợ   o ông K, nhưng đến nay cơ quan thi hành án vẫn chưa thi hàn  đối với phần tài 

sản này và bà đ ng là người quản lý, sử dụng tài sản. Vì vậy,  ông K yêu  ầu xá  địn  

p ần tài sản  ủ  bà đượ   ưởng trong diện t    đ t 856,6m
2
 t uộ  di sản t ừ  kế  ủ  ông 

T để lại t ì bà k ông đồng ý.  

- Tại văn bản ngày 04/3/2019, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Trần Thị 

T trình bày: T ống n  t lời trìn  bày  ủ  bà C về qu n  ệ  uyết t ống  ủ  ông T. Ông T 

  ết k ông để lại di   ú . Trong k ối di sản t ừ  kế  ủ  ông T   ết để lại chị cùng các em 

đã đượ    i  52m
2
 đ t cùng căn nhà có diện tích 45m

2
 gắn liền với đ t. P ần diện tích 

856.6m
2
 chị từ   ối n ận di sản t ừ  kế  ủ  ông T. Đối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên 

đơn đề ng ị Tò  án giải quyết t eo quy địn   ủ  p áp luật. Đối với  á   ợp đồng   uyển 

nhượng quyền sử dụng đ t với  á   ộ dân t ì chị T àn  k ông yêu  ầu Tò  án giải quyết. 

- Tại văn bản ngày 04/6/2019, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

anh Trần Thái Đ trình bày: T ống n  t lời trìn  bày  ủ  bà C về qu n  ệ  uyết t ống  ủ  

ông T và nguồn gố  t ử  đ t số 103 tờ bản đồ số E2 tọ  lạ  k u p ố T, p ường T, t ị xã 

D, tỉn  B, tài sản chia thừ  kế theo Quyết định củ  Tòa án. Việ  bà C nợ ông K t ì tự bà 

C và ông K giải quyết với nhau, không liên qu n đến anh. Đề ng ị Thi hành án l y diện 

t    đ t 78,1m
2
 bà C đã đượ    i  để t i  ành cho ông K. Diện t    đ t  òn lại t ì  n  
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Đứ  k ông đồng ý l y r  để trả nợ   o ông K vì đã chuyển nhượng hết. Anh không yêu 

 ầu Tò  án giải quyết  ợp đồng   uyển nhượng quyền sử dụng đ t giữ   n  với  á   ộ 

dân k á , nếu  ó tr n     p t ì sẽ giải quyết bằng vụ án k á . 

- Tại văn bản ngày 04/3/2019, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án bà 

Bùi Thị C trình bày: T ống n  t lời trìn  bày  ủ  bà C về qu n  ệ  uyết t ống  ủ  ông T 

và nguồn gố  t ử  đ t số 103 tờ bản đồ số E2 tọ  lạ  k u p ố T, p ường T, t ị xã D, tỉn  

B là do bà cho ông T. N y bà từ   ối n ận di sản t ừ  kế  ủ  ông T, bà không liên quan 

gì đến t ử  đ t số 103 tờ bản đồ số E3 tọ  lạ  k u p ố T, p ường T, t ị xã D, tỉn  B. 

- Tại văn bản ngày 17/02/2019, ông T Đình Đ và bà Nguyễn Thị T trình bày: Năm 

2008, ông Đ nhận   uyển n ượng quyền sử dụng đ t có diện tích 40m
2
 thuộc một p ần 

t ử  đ t 103 tờ bản đồ số E3 tọ  lạ  k u p ố T, p ường T, t ị xã D, tỉn  B. Nguồn gố  

đ t bà V bán cho ông Đ và bà T là do bà V n ận   uyển n ượng  ủ  bà C và các con, 

p ần đ t này ông Trần Văn T  đã đượ  Ủy b n n ân dân  uyện Dĩ An, tỉn  Bìn  Dương 

  p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số vào sổ H 2956 ngày 12 5 2005, năm 2006 ông 

T   ết để lại   o  á  t ừ  kế, các thừ  kế đã lập gi y t y đồng ý ký bán cho bà V, chưa 

làm thủ tụ  sang tên. Sau đó bà V chuyển nhượng lại cho ông Đ và bà T, ông Đ, bà T đã 

gi o đủ tiền   o bà V, bà V đã gi o đ t   o ông Đ. Năm 2009, ông Đ xây dựng  ăn n à 

sin  sống ổn địn  đến n y, đã t ự   iện ng ĩ  vụ đóng t uế   o N à nướ  đầy đủ. Vì vậy, 

việ  giải quyết nợ vay giữ  ông K với bà C t ì đề ng ị bà C tự giải quyết, k ông liên qu n 

đến ông Đ và bà T. Bà C đã đượ    i  01 p ần quyền sử dụng đ t nên đề ng ị l y tài sản 

đó để trả   o ông K. Đối với  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t giữ  ông Đ với 

bà V thì ông Đ k ông yêu  ầu Tò  án giải quyết. 

- Tại văn bản ngày 17/02/2019, ông Vũ Văn C và bà Nguyễn Thị Y trình bày: Năm 

2007, ông C và bà Y nhận   uyển n ượng quyền sử dụng đ t  ủ  bà Nguyễn T ị Mỹ C 

diện t    đ t 50m
2
 thuộc một p ần t ử  đ t 103 tờ bản đồ số E3 tọ  lạ  k u p ố T, 

p ường T, t ị xã D, tỉn  B. Nguồn gố  đ t là do ông Trần Văn T   ết để lại   o  á  t ừ  

kế, p ần đ t đã đượ  n ân dân  uyện D, tỉn  B   p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số 

vào sổ H 2956 ngày 12 5 2005   o ông T. K i bán đ t   o ông C và bà  ến, bà C và các 

 on đã ký tên,   i bên   ỉ lập t ủ tụ  gi y t y,   ưa sang tên. Ông C và bà  ến đã gi o đủ 

tiền   o bà C, bà C đã gi o đ t   o ông C và bà Yếnh. Năm 2007, ông C xây dựng  ăn 

n à sin  sống ổn địn  đến n y, đã t ự   iện ng ĩ  vụ đóng t uế   o N à nướ  đầy đủ. Vì 

vậy, việ  giải quyết nợ v y giữ  ông K với bà C t ì đề ng ị bà C tự giải quyết, k ông liên 

qu n đến ông C và bà  ến. Bà C đã đượ    i  01 p ần quyền sử dụng đ t nên đề ng ị l y 

tài sản đó để trả   o ông K. Đối với  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t giữ  ông 

C và bà C thì ông C k ông yêu  ầu Tò  án giải quyết. 

- Tại văn bản ngày 18/02/2019, ông Đặng Thế T và bà Phạm Thị T trình bày: Năm 

2007, ông T và bà T nhận   uyển n ượng quyền sử dụng đ t  ủ  bà Nguyễn T ị Mỹ C 

diện t    đ t 40m
2
 thuộc một p ần t ử  đ t 103 tờ bản đồ số E3 tọ  lạ  k u p ố T, 

p ường T, t ị xã D, tỉn  B. Nguồn gố  đ t là do ông Trần Văn T   ết để lại   o  á  t ừ  

kế, p ần đ t đã đượ  ủy ban n ân dân  uyện D, tỉn  B   p gi y   ứng n ận quyền sử 

dụng đ t số vào sổ H 2956 ngày 12 5 2005   o ông T. K i bán đ t   o ông T và bà T, bà 

C và  á   on đã ký tên,   i bên   ỉ lập t ủ tụ  gi y t y,  hưa sang tên. Ông T và bà T đã 

gi o đủ tiền   o bà C, bà C đã gi o đ t   o ông T và bà T. Năm 2008, ông T và bà T xây 
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dựng  ăn n à sin  sống ổn địn  đến n y, đã t ự   iện ng ĩ  vụ đóng t uế   o N à nướ  

đầy đủ. Vì vậy, việ  giải quyết nợ v y giữ  ông K với bà C t ì đề ng ị bà C tự giải quyết, 

k ông liên qu n đến ông T và bà T. Bà C đã đượ    i  01 p ần quyền sử dụng đ t nên đề 

ng ị l y tài sản đó để trả   o ông K. Đối với  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t 

giữ  ông T, bà T và bà C thì ông T và bà T không yêu  ầu Tò  án giải quyết. 

- Tại văn bản ngày 06/3/2019, ông Trần Văn Đ và bà Nguyễn Thị Bích N trình 

bày: Năm 2008, ông Đ và bà N n ận   uyển n ượng quyền sử dụng đ t  ủ  bà Trương 

T ị B    Đ diện t    đ t 23,2m
2
 là 01 p ần t ử  đ t 103 tờ bản đồ số E3 tọ  lạ  k u p ố 

T, p ường T, t ị xã D, tỉn  B. Trên diện t    đ t đã  ó  ăn n à  ủ  bà Đ xây dựng. Nguồn 

gố  đ t là do bà Đ nhận chuyển nhượng từ bà V, bà V nhận chuyển nhượng từ các đồng 

thừ  kế củ  ông Trần Văn T, p ần đ t này đã đượ  Ủy ban nhân dân  uyện Dĩ An, tỉn  

Bìn  Dương   p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số vào sổ H 2956 ngày 12 5 2005 

cho ông T. K i bán đ t   o bà V, bà C và  á   on đã ký tên,   i bên   ỉ lập t ủ tụ  gi y 

tay, chưa sang tên. Ông Đ và bà N đã gi o đủ tiền   o bà Đ, bà Đ đã gi o đ t   o ông Đ. 

Vì vậy, việ  giải quyết nợ v y giữ  ông K với bà C t ì đề ng ị bà C tự giải quyết, k ông 

liên qu n đến ông Đ và bà N. Bà C đã đượ    i  01 p ần quyền sử dụng đ t nên đề ng ị 

l y tài sản đó để trả   o ông K. Đối với  ợp đồng   uyển nhượng quyền sử dụng đ t giữ  

ông Đ với bà Đ t ì ông Đào k ông yêu  ầu Tò  án giải quyết. 

- Tại văn bản ngày 15/02/2019, ông Lê Huy C và bà Lưu Thị T trình bày: Năm 

2007, ông C và bà T n ận   uyển n ượng quyền sử dụng đ t  ủ  bà Nguyễn T ị Mỹ C 

diện t    đ t 55m
2
 là 01 p ần t ử  đ t 103 tờ bản đồ số E3 tọ  lạ  k u p ố T, p ường T, 

t ị xã D, tỉn  B. Nguồn gố  đ t là do ông Trần Văn T   ết để lại   o  á  t ừ  kế, p ần 

đ t đã đượ  n ân dân  uyện Dĩ An, tỉn  Bìn  Dương   p gi y   ứng n ận quyền sử dụng 

đ t số vào sổ H 2956 ngày 12 5 2005   o ông T. K i bán đ t   o ông C và bà T, bà C và 

 á   on đã ký tên,   i bên   ỉ lập t ủ tụ  gi y t y,   ưa sang tên. Ông C và bà T đã gi o 

đủ tiền   o bà C, bà C đã gi o đ t   o ông C và bà T. Năm 2008, ông C xây dựng  ăn n à 

sin  sống ổn địn  đến n y, đã t ự   iện ng ĩ  vụ đóng t uế   o N à nướ  đầy đủ. Vì vậy, 

việ  giải quyết nợ v y giữ  ông K với bà C t ì đề ng ị bà C tự giải quyết, k ông liên qu n 

đến ông C và bà T. Bà C đã đượ    i  01 p ần quyền sử dụng đ t nên đề ng ị l y tài sản 

đó để trả   o ông K. Đối với  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t giữ  ông C và 

bà T thì ông C k ông yêu  ầu Tò  án giải quyết. 

- Tại văn bản ngày 17/02/2019, bà Võ Thị Thanh T, Châu Ngọc M, Châu Quốc H 

trình bày: Năm 2013, bà T n ận   uyển n ượng quyền sử dụng đ t  ủ  ông Nguyễn 

Quố  T diện t    đ t 28m
2
 là 01 p ần t ử  đ t 103 tờ bản đồ số E3 tọ  lạ  k u p ố T, 

p ường T, t ị xã D, tỉn  B. Nguồn gố  đ t là do ông Trần Văn T   ết để lại   o  á  t ừ  

kế, p ần đ t đã đượ  ủy ban n ân dân  uyện D, tỉn  B   p gi y   ứng n ận quyền sử 

dụng đ t số vào sổ H 2956 ngày 12 5 2005   o ông T. Nguồn gố  đ t ông T bán cho bà T 

là do bà T n ận   uyển n ượng  ủ  bà C và  á   on. K i bán đ t   o ông T, bà Thúy và 

 á   on đã ký tên,   i bên   ỉ lập t ủ tụ  gi y t y,   ưa sang tên. Bà Thúy đã gi o đủ tiền 

cho ông T, ông T đã gi o đ t   o bà Thúy. Vì vậy, việ  giải quyết nợ v y giữ  ông K với 

bà C t ì đề ng ị bà C tự giải quyết, k ông liên qu n đến bà Thúy và các con. Bà C đã 

đượ    i  01 p ần quyền sử dụng đ t nên đề ng ị l y tài sản đó để trả   o ông K. Đối với 

 ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đ t giữ  bà Thúy với ông Đ thì bà Thúy và cac 

con k ông yêu  ầu Tò  án giải quyết. 
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- Người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n đến vụ án  n  Trần T ái M, ông Phan 

Long T, bà Nguyễn T ị H, bà V  T ị L, ông Nguyễn Long H, bà Lê T ị M, ông A Ty C, 

ông Nguyễn Văn T, ông P ạm Xuân D, ông Nguyễn Đìn  T, bà Võ T ị T, ông Hồ Viết T, 

bà Trần T ị Thanh N, ông Hồ Viết T, bà Võ T ị T, ông Nguyễn Quố  T, ông Nguyễn 

Đìn  T, ông P ạm Xuân L, ông Nguyễn Đìn  T, ông V  Văn T, bà V  T ị B    N, bà Lê 

T ị M đã đượ  Tò  án triệu tập  ợp lệ n ưng vắng mặt k ông  ó lý do, k ông  ung   p 

tài liệu,   ứng  ứ đối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn. 

- Kết quả xem xét thẩm định và định giá tài sản: 

 Ký  iệu 1 trên Mản  tr    lụ  đị     n   ó đo đạ    ỉn  lý ngày 17 6 2016 là 

p ần tài sản  ủ   n  M i Văn Tu n Đ và   ị Đặng T ị Giao T: Diện t    đ t 50,9 m
2
 

(BHK)  ó giá 6.000.000 đồng m
2
, t àn  tiền 305.400.000 đồng; n à ở  ó kết   u: Mái 

tôn, nền gạ  , móng gạ  ,  ột gạ  , vá   gạ   diện t    36,8 m
2
 xây dựng k oảng năm 

2008, giá: 2.630.000 đồng m
2
; giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 40%, t àn  tiền 38.713.600 

đồng; 01 đồng  ồ điện kế    nh, giá 1.500.000 đồng; 01 đồng  ồ nướ  máy, giá 200.000 

đồng. 

 - Ký  iệu 2 trên Mản  tr    lụ  đị     n   ó đo đạ    ỉn  lý ngày 17 6 2016 là 

p ần tài sản  ủ   n  Trần Văn Đ và    ị Nguyễn T ị B    N: Diện t    đ t 23,4 m
2 

(BHK), giá 6.000.000 đồng m
2
, t àn  tiền140.400.000 đồng; nhà ở  ó kết   u: Mái tôn, 

 ột gạ  , nền gạ  , móng gạ  , vá   gạ   diện t    20,3 m
2
 xây dựng k oảng năm 2012, 

giá 2.630.000 đồng m
2
; giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 60%, t àn  tiền 32.033.400 đồng; 

gá  diện t    22,04 m
2
, xây dựng k oảng năm 2012, giá 410.000 đồng m

2
, giá trị sử dụng 

t ự  tế  òn lại 50%, t àn  tiền 4.518.200 đồng; 01 đồng  ồ điện kế    n , giá 1.500.000 

đồng; 01 giếng k o n + máy bơm, giá 4.600.000 đồng. 

Ký  iệu 3 trên Mản  tr    lụ  đị     n   ó đo đạ    ỉn  lý ngày 17 6 2016 là p ần 

tài sản  ủ  bà Võ T ị T  n  T: Diện t    đ t 24,9 m
2
, giá 6.000.000 đồng, t àn  tiền 

149.400.000 đồng; nhà ở  ó kết   u: Mái tôn,  ột gạ  , nền gạ  , móng gạ  , vá   gạ   

diện t    21,9 m
2 
xây dựng k oảng năm 2012, giá 2.630.000 đồng m

2
, giá trị sử dụng t ự  

tế  òn lại 60%, thành tiền 31.010.400 đồng; gá  diện t    21,9 m
2 
xây dựng k oảng năm 

2012, giá 410.000 đồng m
2
, giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 50%, thành tiền 4.489.500 

đồng; 01 đồng  ồ điện kế    n  giá 1.500.000 đồng; 01 giếng k o n + máy bơm giá 

4.600.000 đồng. 

Ký  iệu 4 trên Mản  tr    lụ  đị     n   ó đo đạ    ỉn  lý ngày 17 6 2016 là p ần 

tài sản  ủ   n  A Ty C: Diện t    đ t 43,2 m
2
(BHK), giá 6.000.000 đồng m

2
, t àn  tiền 

259.200.000 đồng; n à ở  ó kết   u: Mái tôn,  ột gạ  , nền gạ  , móng gạ  , vá   gạ   

diện t    30,9 m
2
 xây dựng k oảng năm 2008, giá 2.630.000 đồng; giá trị sử dụng t ự  tế 

 òn lại 40%, thành tiền 32.506.800 đồng; nhà tạm A  ó kết   u: Mái tôn,  ột gạ  , nền 

gạ  , móng gạ  , vá   gạ  , kèo sắt diện t    6 m
2
 xây dựng k oảng năm 2008, giá 

1.050.000 đồng m
2
, giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 30%, t àn  tiền1.890.000 đồng; 01 

đồng  ồ điện kế    n  giá 1.500.000 đồng; 01 đồng  ồ nướ  máy giá 200.000 đồng. 

- Ký  iệu 6 trên Mản  tr    lụ  đị     n   ó đo đạ    ỉn  lý ngày 17 6 2016 là p ần 

tài sản  ủ  ông P  n Long T và bà Nguyễn T ị H: Diện t    đ t 40,8 m
2
 (BHK) giá 

6.000.000 đồng m
2
, t àn  tiền  244.800.000 đồng; n à ở  ó kết   u: Mái tôn,  ột gạ  , 
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nền gạ  , móng gạ  , vá   gạ   diện t    40,8 m
2
; gá  diện t    40,8 m

2
 xây dựng 

k oảng năm 2008, giá 2.630.000 đồng m
2
; giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 40%; t àn  tiền 

48.144.000 đồng; 01 đồng  ồ điện kế    n  giá 1.500.000 đồng; 01 đồng  ồ nướ  máy  ó 

giá 200.000 đồng. 

- Ký  iệu 7 trên Mản  tr    lụ  đị     n   ó đo đạ    ỉn  lý ngày 17 6 2016 là p ần 

tài sản  ủ  ông Đ  Văn M và bà Trần T ị Kim T: Diện t    đ t 39,9 m
2
(BHK) giá 

6.000.000 đồng m
2
, t àn  tiền 239.400.000 đồng; nhà ở  ó kết   u: Mái tôn,  ột gạ  , nền 

gạ  , móng gạ  , vá   gạ   diện t    29,61 m
2
 xây dựng k oảng năm 2008,  ó giá 

2.630.000 đồng m
2
, giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 40%, thành tiền 31.149.720 đồng;nhà 

tạm A  ó kết   u: Mái tôn,  ột gạ  , nền gạ  , móng gạ  , vá   gạ  , kèo sắt diện t    

10,29 m
2 
xây dựng k oảng năm 2008, giá 1.050.000 đồng m

2
, giá trị sử dụng t ự  tế  òn 

lại 30%, t àn  tiền 3.241.350 đồng; 01 đồng  ồ điện kế    n  giá 1.500.000 đồng; 01 

đồng  ồ nướ  máy giá 200.000 đồng. 

- Ký  iệu 8 trên Mản  tr    lụ  đị     n   ó đo đạ    ỉn  lý ngày 17 6 2016 là p ần 

tài sản  ủ  ông Lê Nguyên T và bà Nguyễn T ị C: Diện t    đ t 60,2 m
2
(BHK), giá 

6.000.000 đồng m
2
, thành tiền 361.200.000 đồng; nhà ở  ó kết   u: Mái tôn,  ột gạ  , nền 

gạ  , móng gạ  , vá   gạ  ,  ó trần diện t    48,2 m
2 
xây dựng k oảng năm 2008, giá 

2.630.000 đồng m
2
; giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 40%, t àn  tiền 56.876.000 đồng; gác 

g  diện t    48,2 m
2
 xây dựng năm 2008,  ó giá 410.000 đồng m

2
, giá trị sử dụng t ự  tế 

 òn lại: 30%, t àn  tiền 5.928.600 đồng; 01 đồng  ồ điện kế    n  giá 1.500.000 đồng; 

01 đồng  ồ nướ  máy giá 200.000 đồng. 

Ký  iệu 9 trên Mản  tr    lụ  đị     n   ó đo đạ    ỉn  lý ngày 17 6 2016  iện 

trạng tráng bê tông  á   ộ dân làm đường đi   ung: Diện t    đ t 187,7 m
2
 (BHK) giá 

6.000.000 đồng m
2
, t àn  tiền 1.126.200.000 đồng; 02 trụ điện bê tông   o 8 m, giá di dời 

500.000 đồng trụ, t àn  tiền 1.000.000 đồng; 01  ây m t > 8 năm tuổi, giá 840.000 đồng; 

01  ây ngọ  l n > 5 năm tuổi, giá 100.000 đồng; 01  ây bàng, giá 400.000 đồng. 

Ký  iệu 10 trên Mản  tr    lụ  đị     n   ó đo đạ    ỉn  lý ngày 17 6 2016 là p ần 

tài sản  ủ  ông Trịn  Đìn  Đ và bà Nguyễn T ị T: Diện t    đ t 39,7 m
2
 (BHK) giá 

6.000.000 đồng m
2
, thành tiền 238.200.000 đồng; nhà ở  ó kết   u: Mái tôn, nền gạ  , 

móng BTCT, vá   gạ  , sàn BTCT,  ột BTCT  ó trần diện t    79,4m
2
 xây dựng k oảng 

năm 2009, giá 2.630.000 đồng m
2
, giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 60%, t àn  tiền 

228.672.000 đồng; 01  ổng sắt diện t    8,6 m
2
 giá di dời 101.000 đồng m

2
, thành tiền 

868.600 đồng; 01 đồng  ồ điện kế    n  giá 1.500.000 đồng; 01 đồng  ồ nướ  máy giá 

200.000 đồng. 

 Ký  iệu 11 trên Mản  tr    lụ  đị     n   ó đo đạ    ỉn  lý ngày 17 6 2016 là p ần 

tài sản  ủ  ông P  n Văn H và bà Trần T ị T  n  N: Diện t    đ t 49,8 m
2
 (BHK) có giá 

6.000.000 đồng m
2
, thành tiền 298.800.000 đồng; nhà ở  ó kết   u: Mái tôn,  ột gạ  , nền 

gạ  , móng gạ  , vá   gạ  ,  ó trần diện t    46,7 m
2
 xây dựng k oảng năm 2009  ó giá 

2.950.000 đồng m
2
, giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 50%, t àn  tiền 68.882.500 đồng; 01 

mái   e tôn diện t    9,5 m
2 
xây dựng k oảng năm 2009, giá 380.000 đồng m

2
, giá trị sử 

dụng t ự  tế  òn lại 30%, thành tiền 1.083.000 đồng; 01 đồng  ồ điện kế    n  giá 

1.500.000 đồng; 01 đồng  ồ nướ  máy giá 200.000 đồng. 
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Ký  iệu 12 trên Mản  tr    lụ  đị     n   ó đo đạ    ỉn  lý ngày 17 6 2016 là p ần 

tài sản  ủ  ông Đặng T ế T và bà P ạm T ị T: Diện t    đ t 40,5 m
2
(BHK), giá 

6.000.000 đồng t áng, thành tiền 243.000.000 đồng; nhà ở  ó kết   u: Mái tôn,  ột gạ  , 

nền gạ  , móng gạ  , vá   gạ  ,  ó trần diện t    20,4 m
2
 xây dựng k oảng năm 2008 

giá 2.950.000 đồng, giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 40%, thành tiền 24.072.000 đồng; 01 

sân xi măng diện t    4,8 m
2
 xây dựng năm 2008, giá 120.000 đồng m

2
, giá trị sử dụng 

t ự  tế  òn lại 40%, t àn  tiền 230.400 đồng; 01  ổng sắt diện t    2,55 m
2
, giá di dời 

101.000 đồng m
2
, thành tiền 257.550 đồng; 01 hàng rào xây tô kiên  ố + lưới B40 diện 

tích 8,33 m
2
 xây dựng năm 2008, giá 445.000 đồng m

2
, giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 

30%, t àn  tiền 1.112.055 đồng; 01 gá  g  diện t    10,4 m
2
 xây dựng năm 2008 giá 

410.000 đồng m
2
, giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 30%, thành tiền 1.279.200 đồng; 01 đồng 

 ồ điện kế    n   giá 1.500.000 đồng; 01 đồng  ồ nướ  máy giá 200.000 đồng. 

- Ký  iệu 13 trên Mản  tr    lụ  đị     n   ó đo đạ    ỉn  lý ngày 17 6 2016 là 

p ần tài sản  ủ  ông V  Văn C và bà Nguyễn T ị  : Diện t    đ t 51,5 m
2
 (BHK) có giá 

6.000.000 đồng m
2
, thành tiền 309.000.000 đồng; nhà ở  ó kết   u: Mái tôn,  ột gạ  , nền 

gạ  , móng gạ  , vá   gạ   diện t    36,6 m
2 
xây dựng k oảng năm 2007, giá 2.630.000 

đồng m
2
; giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 40%, thành tiền 38.503.200 đồng; gác diện t    

47,6 m
2
 xây dựng k oảng năm 2007, giá 410.000 đồng m

2
, giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 

40%; thành tiền 7.806.400 đồng; nhà tạm A  ó kết   u: Mái tole,  ột gạ  , nền gạ  , 

móng gạ  , vá   gạ  , kèo sắt diện t    3 m
2
 xây dựng k oảng năm 2007, giá 1.050.000 

đồng m
2
, giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 30%; t àn  tiền 945.000 đồng; 01 đồng  ồ điện kế 

chính giá 1.500.000 đồng; 01 đồng  ồ nướ  máy giá 200.000 đồng. 

- Ký  iệu 14 trên Mản  tr    lụ  đị     n   ó đo đạ    ỉn  lý ngày 17 6 2016 là 

p ần tài sản  ủ  ông Nguyễn Long H và bà V  T ị L: Diện t    đ t 40,8 m
2
(BHK), giá 

6.000.000 đồng m
2
, thành tiền 244.800.000 đồng; nhà ở  ó kết   u: Mái tole,  ột gạ  , 

nền gạ  , móng gạ  , vá   gạ  ,  ó trần diện t  h 32,4 m
2
 xây dựng năm 2009, giá 

2.950.000 đồng m
2
, giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 40%, t àn  tiền 38.232.000 đồng; nhà 

tạm A  ó kết   u: Mái tole,  ột gạ  , nền gạ  , móng gạ  , vá   gạ  , kèo sắt diện t    

8,4 m
2
 xây dựng 2009, giá 1.050.000 đồng m

2
, giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 30%, t àn  

tiền 2.646.000 đồng; 01 gá  g  diện t    19,422 m
2
 xây dựng năm 2009, giá 410.000 

đồng m
2
, giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 30%, t àn  tiền 2.388.906 đồng; 01 đồng  ồ điện 

kế    n  giá 1.500.000 đồng; 01 đồng  ồ nướ  máy giá 200.000 đồng. 

- Ký  iệu 15 trên Mản  tr    lụ  đị     n   ó đo đạ    ỉn  lý ngày 17 6 2016 là 

p ần tài sản  ủ   n  Đ  Văn T và   ị Nguyễn T u T: Diện t    đ t 51,5 m
2
(BHK), giá 

6.000.000 đồng m
2
, thành tiền 309.000.000 đồng; nhà ở riêng lẻ loại 01 tầng  ó kết   u: 

nền gạ   men, tường gạ   xây tô sơn nướ  (p    ngoài  ó ốp gạ   men), k ung  ột sàn 

BTCT,  ử  sắt k n , trần t ạ     o, mái tole, ngoài  ó  ử  sắt kéo diện t    51,5m
2
, giá 

3.700.000 đồng m
2
; giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 80%, thành tiền 152.440.000 đồng; 01 

đồng  ồ điện kế    n , giá 1.500.000 đồng; 01 đồng  ồ nướ  máy, giá 200.000 đồng. 

Ký  iệu 16 trên Mản  tr    lụ  đị     n   ó đo đạ    ỉn  lý ngày 17 6 2016 là p ần 

tài sản  ủ  ông Lê Huy C và bà Lưu T ị T: diện t    đ t 53,8 m
2
(BHK), giá 6.000.000 

đồng m
2
, t àn  tiền 322.800.000 đồng; nhà ở  ó kết   u: Mái tôn,  ột gạ  , nền gạ  , 

móng gạ  , vá   gạ  ,  ó trần diện t    38,8 m
2
 xây dựng k oảng năm 2008, giá 
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2.630.000 đồng m
2
, giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 40%, t àn  tiền 40.817.600 đồng; 01 

 àng rào lưới B40, bán kiên  ố diện t    12,06 m
2
, giá 180.000 đồng m

2
, thành 

tiền2.170.800 đồng; 01  ổng sắt  ó diện t    5,74 m
2
  p   di dời 101.000 đồng m

2
, thành 

tiền 579.740 đồng; 01 đồng  ồ điện kế    n   giá 1.500.000 đồng; 01 đồng  ồ nướ  máy 

giá 200.000 đồng. 

Ký  iệu 17 trên Mản  tr    lụ  đị     n   ó đo đạ    ỉn  lý ngày 17 6 2016 là p ần 

tài sản  ủ  bà Trần T ị T: Diện t    đ t 76 m
2
(BHK), giá 6.000.000 đồng m

2
, t àn  tiền 

456.000.000 đồng; nhà ở  ó kết   u: Mái tole,  ột gạ  , nền gạ  , móng gạ  , vá   gạ  , 

 ó trần diện t    34,9 m
2
 xây dựng k oảng năm 2008, giá 2.630.000 đồng, giá trị sử dụng 

t ự  tế  òn lại 40%, t àn  tiền 36.714.800 đồng; 01 n à tắm, kết   u: Mái tôn, vá   gạ  , 

nền gạ  ,  ột gạ  , móng gạ  , diện t    t uộ  gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t  ó số 

vào sổ   p  CN H2956 ngày 12 5 2005   o ông Trần Văn T là 5,2 m
2
 xây dựng k oảng 

năm 2008,  ó giá 410.000 đồng m
2
; giá trị sử dụng t ự  tế  òn lại 30%, t àn  tiền 

639.600 đồng; 01 đồng  ồ điện kế    n  giá 1.500.000 đồng; 01 đồng  ồ nướ  máy giá 

200.000 đồng. 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham 

gia phiên tòa: Quá trìn  tố tụng, T ẩm p án, Hội đồng xét xử,  á  đương sự đã    p  àn  

và tuân t eo p áp luật đúng quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Về nội dung 

vụ án, xét t  y yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn đối với bị đơn là k ông  ó  ăn  ứ nên 

đề ng ị Hội đồng xét xử xem xét giải quyết. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i ng iên  ứu  á    ứng  ứ  ó tại  ồ sơ đã đượ  t ẩm tr  tại p iên tò , ý kiến 

củ  đại diện Viện kiểm nhân dân thị xã Dĩ An, Tò  án n ận địn : 

[1] Về tố tụng: Người đại diện  ợp p áp  ủ  nguyên đơn, bị đơn, người  ó quyền 

lợi, ng ĩ  vụ liên qu n C âu Quố  H, Châu Ngọ  M, bà Võ T ị T  n  T, bà Nguyễn T ị 

T, bà Lưu T ị T, ông Lê Huy C, bà Nguyễn T ị  , ông V  Văn C, bà P ạm T ị T, ông 

Đặng T ế T, bà Bùi T ị C, chị Trần T ị T, anh Trần T ái Đ, ông Trần Văn Đ, bà Nguyễn 

T ị B    N, có yêu  ầu giải quyết vắng mặt. Người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n anh 

Trần T ái M, ông Phan Long T, bà Nguyễn T ị H, bà V  T ị L, ông Nguyễn Long H, bà 

Lê T ị M, ông Nguyễn Văn T, ông P ạm Xuân D, ông Nguyễn Đìn  T, bà Võ T ị T, ông 

Hồ Viết T, bà Trần T ị T  n  N, ông Hồ Viết T, bà Võ T ị T, ông Nguyễn Quố  T, ông 

Nguyễn Đìn  T, ông P ạm Xuân L, ông Nguyễn Đìn  T, ông V  Văn T, bà V  T ị B 

Ngoãn, ông A Ty C, bà Lê T ị M vắng mặt. Vì vậy, t eo quy địn  tại Điều 228, 238  ủ  

Bộ luật Tố tụng Dân sự, Tòa án xét xử vắng mặt  á  đương sự trên.  

[2] Ông Lê Tuệ K k ởi kiện yêu  ầu Tò  án xá  địn  quyền sử dụng đ t  ủ  bà 

Nguyễn T ị Mỹ C trong k ối tài sản   ung là quyền sử dụng đ t diện t    856,6m
2
 nằm 

trong tổng diện tích đ t 995m
2
 t uộ  t ử  số 103 tờ bản đồ số E2 do ủy b n nhân dân 

 uyện Dĩ An, tỉn  Bìn  Dương   p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số vào số H 2956 

ngày 12/5/2005 cho ông Trần Văn T. Nguồn gố  đ t là do bà Bùi T ị C cho ông T. Ông T 

  ết năm 2006 k ông để lại di   ú . Từ năm 2007 đến năm 2008, bà C  ùng  á   on đã 

  uyển n ượng một p ần quyền sử dụng đ t trên   o n iều người bằng gi y t y và  iện 
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n y  á   á   ộ dân trên đã xây dựng n à ở trên đ t. T eo biên bản xem xét t ẩm địn  tại 

    ngày 27 3 2019 và biên bản xá  min  ngày 13 4 2019  ủ  Tò  án n ân dân t ị xã Dĩ 

An, tỉn  Bìn  Dương về tìn  trạng  ư trú  ủ   á   ộ dân sin  sống tại t ử  đ t số 103, tờ 

bản đồ E2 theo gi y chứng nhận số vào sổ H2956 do Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An c p 

ngày 12/5/2005 cho ông Trần Văn T thể hiện trên đ t hiện nay có 17  ộ dân đang sinh 

sống, những người này nhận   uyển n ượng quyền sử dụng đ t  ủ  gi  đìn  bà C từ năm 

2007, 2008 và xây dựng nhà ở ổn địn    o đến nay.  

[3] Đối với p ần đ t còn lại chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đ t cho các hộ 

dân có diện tích 138,4m
2
 thuộc một p ần diện t    đ t 995m

2
, t ử  số 103 tờ bản đồ số E2 

do Ủy ban n ân dân  uyện Dĩ An, tỉn  Bìn  Dương   p gi y   ứng n ận quyền sử dụng 

đ t số vào số H2956 ngày 12/5/2005 cho ông Trần Văn T, ngày 07/8/2013, anh Trần T ái 

M là  on ruột  ủ  ông T với bà C đã k ởi kiện bà C tại Tò  án n ân dân t ị xã Dĩ An, tỉn  

Bìn  Dương yêu  ầu   i  di sản t ừ  kế đối với diện t    đ t này. Ngày 20/9/2013, Tòa 

án n ân dân t ị xã D, tỉn  B ra Quyết địn   ông n ận sự t ỏ  t uận  ủ   á  đương sự số 

90 2013 QĐST-DS, theo Quyết địn  này, bà Nguyễn T ị Mỹ C đượ  sở  ữu và sử dụng 

 ăn n à diện t    56,9m
2
 gắn liền diện t    đ t 78,1m

2 
đ t trồng  ây  àng năm. Các anh 

Trần T ái M, anh Trần T ái Đ, anh Trần Đứ  Lin  và chị Trần T ị T đượ  sở  ữu và sử 

dụng  ăn n à   p 4 loại 4  ó diện t    45,4m
2
 gắn liền diện t    đ t 52m

2
 đ t trồng  ây 

 àng năm.  

[4] Căn  ứ nội dung Quyết địn   ông n ận sự t ỏ  t uận  ủ   á  đương sự số 

90 2013 QĐST-DS ngày 20/9/2013, thì bà Nguyễn T ị Mỹ C đượ  quyền sở  ữu và sử 

dụng  ăn n à diện t    56,9m
2
 gắn liền diện t    đ t 78,1m

2
 thuộc một phần trong tổng 

diện t    995m
2
 thuộc t ử  đ t số 103 tờ bản đồ số E2 do Ủy ban n ân dân  uyện D, tỉn  

B   p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số vào sổ H2956 ngày 12/5/2005 cho ông Trần 

Văn T là  ợp p áp. Theo Quyết định này xác định được phần sở hữu tài sản củ  bà C 

trong khối tài sản chung hiện có là  ăn n à có diện t    56,9m
2
 gắn liền diện t    đ t 

78,1m
2
 đ t cây hàng năm; theo Biên bản xá  min  ngày 22/11/2019  do Tòa án nhân dân 

thị xã Dĩ An tiến hành thì C i  ụ  t i  àn  án dân sự t ị  xã Dĩ An chưa t i  àn  quyết 

địn   ông n ận sự t ỏ  t uận củ  Tòa án vì diện tích đ t bà C được hưởng di sản thừ  kế 

“k ông đủ điều kiện để tách thử ” nên Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Dĩ An chưa ra 

quyết định cưỡng chế, kê biên đối với phần tài sản bà C được quyền quản lý, sử dụng. Do 

chưa thực hiện việc thi hành án đối với Quyết định công nhận sự thỏ  thuận số 

90/2013/QĐ-DSST ngày 20/9/2013 nên chưa thể xá  địn  p ần tài sản t uộ  quyền sử 

dụng và sở  ữu  ủ  bà C đã đượ    i   ó đủ để đảm bảo t i  àn  án   y k ông. Vì vậy, 

ông Lê Tuệ K khởi kiện yêu cầu Tòa án xác định quyền sở hữu tài sản đối với phần đ t 

còn lại để thi hành án đối với bà Nguyễn T ị Mỹ C là k ông  ó  ăn  ứ    p n ận.  

[5] Đề ng ị  ủ  đại diện Viện kiểm sát n ân dân t ị xã Dĩ An là p ù  ợp với quy 

địn   ủ  p áp luật. 

[6] Án p   dân sự sơ t ẩm: Ông Lê Tuệ K trên 60 tuổi nhưng không có đơn xin 

miễn tiền án phí nên vẫn phải chịu theo quy địn  củ  pháp luật. 

[7] Chi phí xem xét thẩm định tại ch , đo đạc và định giá là 1.400.000 (một triệu 

bốn trăm nghìn) đồng, nguyên đơn phải chịu, được kh u trừ tiền tạm ứng đã nộp. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng  á  Điều 158, 160, 161 Bộ luật Dân sự năm 2015; các Điều 91, 92, 93, 

94, 95,96, 144, 147 157, 165, 227, 228, 238, 271, 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 27 

P áp lện  số 10 2009 UBTVQH12 về án p   lệ p   Tò  án ngày 27 02 2009  ủ  

UBTVQH khóa 12, xử: 

1. K ông    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn ông Lê Tuệ K đối với bị 

đơn bà Nguyễn T ị Mỹ C về việ  tr n     p xá  địn  quyền sở  ữu về tài sản để đảm bảo 

thi hành án. 

2. Án ph  dân sự sơ t ẩm: Ông Lê Tụê K p ải   ịu 300.000 (b  trăm ng ìn) đồng, 

đượ  k  u trừ vào tiền tạm ứng án p   đã nộp t eo biên l i t u tiền tạm ứng án p   số 

0020015 ngày 23/8/2018  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự t ị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

3. Chi phí xem xét thẩm định tại ch , định giá tài sản: Ông Lê Tuệ K phải chịu 

1.400.000 (một triệu bốn trăm nghìn) đồng, được kh u trừ tiền tạm ứng đã nộp. 

4. Nguyên đơn, bị đơn và người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n vắng mặt  ó 

quyền k áng  áo bản án trong t ời  ạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày n ận đượ  bản án 

 oặ  bản án đượ  tống đạt  ợp lệ.  

Nơi nhận:                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉn  Bìn  Dương (01);                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND t ị xã Dĩ An (01); 

- CCTHA DS t ị xã Dĩ An (01);         
- Đương sự (02);  

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án (02). 

 

 

 

 

 

 

 

                       Phan Thị Hiền 
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